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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Bản án số: 01/2018/HS-PT 

Ngày: 15-01-2018 

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lộc Sơn Thái 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Tuệ 

                            Bà Lương Thị Hồng                         

-Thư ký phiên toà: Ông Dương Hữu Hà - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn. 

-Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà: Bà Lương Thị 

Hòa - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 112/2017/HSPT ngày 04 tháng 12 năm 

2017 đối với bị cáo Nguyễn Việt H, do có kháng cáo của người bị hại đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số: 172/2017/HSST ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Toà 

án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. 

-Bị cáo không có kháng cáo: 

Nguyễn Việt H (L1), sinh ngày: 26/01/1992 tại tỉnh H1. 

Nơi cư trú: Tạm trú tại số 15 ngõ 1 đường N, phường V, thành phố L, tỉnh 

Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà 

Dương Thị V1; chưa có vợ, con; tiền án: Có 01 tiền án, ngày 30/12/2013 bị Tòa 

án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 02 (hai) năm tù về tội Trộm cắp 

tài sản, tiền sự: Không có; bị bắt, tạm giam từ ngà 

y 06/7/2017, có mặt. 

- Người bị hại có kháng cáo: 

Đoàn Văn S; sinh năm 1993; trú tại: Số nhà 18/1 đường T1, phường T2, 

thành phố L, tỉnh Lạng Sơn, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Nguyễn Việt H và Đoàn Văn S cùng làm nghề sơn tường và thỉnh thoảng 

có làm công cho ông Nguyễn Văn C (chú ruột của H). Khoảng 20 giờ ngày 

04/7/2017, Nguyễn Việt H gọi điện thoại cho Đoàn Văn S để hỏi việc sơn công 

trình thì hai bên xảy ra xích mích, cãi nhau trên điện thoại. Sau khi biết Nguyễn 

Việt H đang ở nhà trọ nên Đoàn Văn S chuẩn bị một con dao nhọn, chuôi sắt 

màu đen rồi đón xe taxi từ nơi làm (tòa nhà V2, thuộc phường C2) đến phòng 

trọ của Nguyễn Việt H tại 15/1 đường N, phường V, thành phố L. Đến nơi Đoàn 

Văn S và Nguyễn Việt H tiếp tục lời qua tiếng lại, Nguyễn Việt H dùng tay đẩy 

vào ngực Đoàn Văn S thì Đoàn Văn S liền rút con dao nhọn ra từ phía sau lưng, 

tay phải cầm dao chỉ vào mặt Nguyễn Việt H. Thấy vậy Nguyễn Việt H cũng đi 

vào trong góc phòng lấy ra một con dao nhọn màu trắng, chuôi bằng nhựa màu 

đen, thì Đoàn Văn S lao đến từ phía sau tay phải cầm dao quàng qua cổ Nguyễn 

Việt H, tay trái túm vào cổ tay phải của Nguyễn Việt H đang cầm dao. Nguyễn 

Việt H dùng tay trái cầm vào cổ tay phải của Đoàn Văn S đang cầm dao đẩy ra, 

làm dao của Đoàn Văn S cứa vào bả vai phải của Nguyễn Việt H bị xước chảy 

máu. Nguyễn Việt H và Đoàn Văn S giằng co để lấy dao của nhau, trong lúc 

giằng co Nguyễn Việt H bị lưỡi dao cứa vào mặt trong đốt thứ hai ngón cái tay 

trái, khi Đoàn Văn S lấy được dao trong tay của Nguyễn Việt H thì Nguyễn Việt 

H bỏ chạy ra ngoài sân trước phòng trọ, Đoàn Văn S cầm hai con dao trên tay đi 

ra sân phòng trọ đứng thì được một số người có mặt ở đó can ngăn, cùng lúc đó 

Đoàn Văn S có điện thoại đến. Trong lúc Đoàn Văn S đang nói chuyện trên điện 

thoại thì Nguyễn Việt H đi đến, giật được một con dao màu đen trên tay của 

Đoàn Văn S và ném qua bờ tường của khu nhà trọ. Thấy mọi người hô khóa 

cổng lại, Đoàn Văn S đi ra đứng ở phía ngoài cổng khu nhà trọ và lấy điện thoại 

ra bấm gọi thì Nguyễn Việt H lao đến dùng tay phải giằng lại dao và chém một 

nhát vào chân trái làm Đoàn Văn S bị ngã, khi đứng dậy thì Nguyễn Việt H liên 

tục chém về phía Đoàn Văn S, khi Đoàn Văn S đưa hai tay lên đỡ thì bị lưỡi dao 

chém vào hai tay. Đoàn Văn S quay người bỏ chạy ra phía ngoài đường để lên 

xe taxi thì Nguyễn Việt H chém trúng vào đầu. Do nhiều vết thương khá nặng, 

nên anh Đoàn Văn S được lái xe taxi đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu còn 

Nguyễn Việt H quay trở lại nhà trọ nghỉ. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 178/2017/TgT ngày 

10/8/2017 của Trung tâm pháp y - Sở Y tế Lạng Sơn kết luận tỷ lệ thương tổn 

của Đoàn Văn S là 15%. 

Với nội dung vụ án nêu trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 

172/2017/HSST ngày 27/10/2017 của Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng 

Sơn đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt H phạm tội "Cố ý gây thương 

tích". 

 p dụng khoản 2 Điều 104, điểm g khoản 1 Điều 48, các điểm b, p khoản 

1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 của Bộ luật hình sự 1999; điểm h khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành 

Bộ luật hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

12/2017/QH14; khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. 
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 ử phạt bị cáo Nguyễn Việt H 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tính từ ngày bắt tạm giam 06/7/2017. 

Về bồi thường dân sự:  p dụng khoản 1 các Điều 584; 585; Điều 590 và 

Điều 357 của Bộ luật dân sự. 

Ghi nhận sự thỏa thuận giữa người bị hại và bị cáo Nguyễn Việt H bồi 

thường các chi phí cho việc cứu chữa để phục hồi sức khỏe bao gồm tiền khám, 

thuốc chữa bệnh; thu nhập bị mất trong thời gian nằm viện và sau khi ra viện; 

thu nhập bị mất của người chăm sóc trong thời gian nằm viện và khoản tiền tổn 

thất về tinh thần cho anh Đoàn Văn S, tổng số tiền là 30.500.000 đồng (Ba mươi 

triệu, năm trăm ngàn đồng).  ác nhận anh Đoàn Văn S đã nhận 3.000.000 (ba) 

triệu đồng, nay bị cáo còn phải bồi thường tiếp 27.500.000 đồng (hai mươi bảy 

triệu, năm trăm ngàn đồng). 

Ngoài ra bản án còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 05/11/2017, Người bị hại anh Đoàn Văn S trong vụ án có đơn kháng 

cáo yều cầu Tòa cấp phúc thẩm xem xét tăng nặng hình phạt và tăng mức bồi 

thường đối với bị cáo Nguyễn Việt H. Đồng thời yêu cầu được giám định lại 

phần thương tích vì cho rằng cơ quan giám định không khách quan. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Việt H cho rằng mức án và mức 

bồi thường mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp, bị cáo không có 

ý kiến gì. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại Đoàn Văn S rút phần kháng cáo đối 

với phần bồi thường và không yêu cầu giám định lại phần thương tích; vẫn giữ 

nguyên nội dung kháng cáo cho rằng mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên 

chưa tương xứng với hành vi mà bị cáo gây ra, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Việt H.  

Kiểm sát viên tại phiên tòa phát biểu quan điểm về vụ án: Tại phiên tòa bị 

hại Đoàn Văn S rút phần kháng cáo về phần bồi thường dân sự và không yêu 

cầu giám định lại phần thương tích, từ đó đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét 

xử phúc thẩm đối với kháng cáo về phần bồi thường và chấp nhận yêu cầu 

không giám định lại phần thương tích của người bị hại. Về phần hình phạt đối 

với bị cáo, xét thấy cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ toàn diện vụ án, tại phiên tòa 

người bị hại cũng không đưa ra được căn cứ cho việc kháng cáo nên đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo về phần hình phạt đối với bị cáo của 

người bị hại, xử y án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Việt H thừa nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án cũng như bản án của Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng Sơn đã 

xét xử bị cáo về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự 
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là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị 

cáo không có kháng cáo. 

[2] Tại phiên tòa, người bị hại Đoàn Văn S rút kháng cáo về phần bồi 

thường và không yêu cầu giám định lại phần thương tích.  ét việc rút kháng cáo 

về phần bồi thường và không yêu cầu giám định lại phần thương tích của người 

bị hại là tự nguyện, không trái quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử đình 

chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo về phần bồi thường và chấp nhận yêu 

cầu không giám định lại của người bị hại Đoàn Văn S. 

Xét kháng cáo tăng mức hình phạt đối bị cáo Nguyễn Việt H của người bị 

hại Đoàn Văn S, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng về nhân thân và tình tiết tăng nặng 

đối với bị cáo. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi xảy ra sự việc, 

người nhà của bị cáo mới bồi thường cho người bị hại số tiền 03 triệu đồng, tuy 

nhiên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999 là chưa thỏa đáng vì số 

tiền khắc phục hậu quả chưa tương xứng so với số tiền các bên thỏa thuận tại 

phiên tòa sơ thẩm là 30.500.000đ (ba mươi triệu năm trăm nghìn đồng). Vấn đề 

này cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

 ét hành vi của bi cáo trong vụ án là nguy hiểm cho xã hội và thuộc trường 

hợp rất nghiêm trọng, đã xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của con người được 

pháp luật bảo hộ, cụ thể: Sau khi giằng được dao từ tay người bị hại Đoàn Văn 

S, bị cáo đã chém một nhát vào chân trái làm anh S bị ngã, khi anh S đứng dậy 

thì bị cáo liên tục chém về về phía anh S, khi anh S đưa tay lên đỡ thì bị lưỡi dao 

chém vào hai tay. Sau đó anh S quay người bỏ chạy ra phía ngoài đường để lên 

xe taxi thì bị bị cáo chém trúng vào đầu. Bị cáo có nhân thân không tốt, có 01 

tiền án: Ngày 30/12/2013 bị Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng Sơn xử 

phạt 02 (hai) năm tù về tội Trộm cắp tài sản, nhưng không lấy đó làm bài học, 

sau khi chấp hành xong hình phạt tù lại tiếp tục phạm tội mới, thuộc trường hợp 

tái phạm, do đó xét thấy cần thiết phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc 

hơn mới tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, nhằm cải tạo, 

giáo dục răn đe, phòng ngừa chung và đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm. 

Do đó có căn cứ để chấp nhận kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với bị cáo 

Nguyễn Việt H của người bị hại Đoàn Văn S, sửa một phần của bản án sơ thẩm 

về phần hình phạt đối với bị cáo. 

Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa không phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận. 

Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên người bị hại Đoàn Văn S 

không phải chịu án phí. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt H (L1) phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

I. Căn cứ vào Điều 348; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 

357 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo về phần bồi thường dân 

sự của người bị hại Đoàn Văn S. 

2. Chấp nhận kháng cáo của người bị hại Đoàn Văn S về phần tăng hình 

phạt đối với bị cáo Nguyễn Việt H, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số: 

172/2017/HSST ngày 27/10/2017 của Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng 

Sơn về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Việt H, cụ thể: 

 p dụng khoản 2 Điều 104, các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

33 của Bộ luật hình sự 1999; điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự 

2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; khoản 

3 Điều 7, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. 

 ử phạt bị cáo Nguyễn Việt H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Cố ý 

gây thương tích". Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt tạm giam 

06/7/2017. 

II. Về án phí: Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

Người bị hại Đoàn Văn S không phải chịu án phí. 

III. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng PV27 CA tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- TAND thành phố L; 

- VKSND thành phố L; 

- CCTHADS thành phố L; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu: Hồ sơ, Toà Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lộc Sơn Thái 

 

 

 


